	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 11/3/2013 đến ngày 15/3/2013
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	17 /2012/TTLT-BKHCN
	10/9/2012
	Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN V/v doanh nghiệp khoa học và công nghệ  
	1/11/2012
	

	2. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	04 /TTLT- NN
	16/1/2013
	V/v hd chế độ quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch VSMTNT 
	
	

	3. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	430 /CTr-BVHTTDL
	4/2/2013
	Chương trình phối hợp công tác giữ Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện – văn hoá 
	
	

	4. 
	Bộ Y tế
	706 /TT-YT
	8/2/2013
	V/v Hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa 
	
	

	5. 
	Bộ Y tế
	06 /2013/TT-BYT
	8/2/2013
	Thông tư hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng đối với các thuốc do ngân sách Nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả 
	1/4/2013
	

	6. 
	Bộ Y tế
	585 /QĐ-BYT
	20/2/2013
	V/v phê duyệt dự án thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo  
	
	

	7. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	197 /QĐ-KHCN
	20/2/2013
	V/v Phê duyệt kinh phí tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp NN
	
	

	8. 
	Bộ Tư pháp
	01 /2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP
	27/2/2013
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP V/v hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính  
	14/4/2013
	

	9. 
	Bộ Công thương
	1743 /BCT-XNK
	1/3/2013
	V/v quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo  
	
	

	10. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	02 /2013/TT-BTNMT
	1/3/2013
	Thông tư quy định việc lập bản đồ hiện trạng bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản  
	15/4/2013
	

	11. 
	Bộ Quốc Phòng
	21/2013 /TT-BQP
	4/3/2013
	V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 32/2009/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật Quốc phòng 
	
	


	12. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	629 /BTTTT-TCCB
	4/3/2013
	V/v chương trình tuyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng  
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	2855 /BTC-QLCS
	5/3/2013
	V/v tổng hợp nhu cầu nhà ở TĐC  
	
	

	14. 
	Tổng cục thống kê  
	352 /QĐ-TCTK
	5/3/2013
	V/v điều tra doanh nghiệp năm 2013 
	5/3/2013
	

	15. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1475 /BKHĐT-KTNN
	7/3/2013
	V/v thẩm định điều chỉnh các dự án bảo vệ phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	16. 
	Chính phủ
	32 /NQ-CP
	7/3/2013
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2013 
	
	

	17. 
	Văn phòng Chính Phủ
	93 /TB-VPCP
	7/3/2013
	Thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi  
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính Phủ
	94 /TB-VPCP
	7/3/2013
	Thông báo kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc  
	
	

	19. 
	Bộ Công thương
	1919 /BCT-TCNL
	7/3/2013
	V/v công tác kiểm tra rà soát các vấn đề thuỷ điện tại khu vực miền Bắc  
	
	

	20. 
	 Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường 
	650 /UBKHCNMT
	7/3/2013
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về chuyển giao công nghệ 
	
	

	21. 
	Ban chỉ đạo 138
	39 /KH-BCĐ138
	7/3/2013
	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09 của Chính phủ và chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm  
	
	

	22. 
	Bộ Công an
	730 /BCA-K20
	7/3/2013
	V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Pháp lệnh cảnh sát cơ động  
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính Phủ
	101 /TB-VPCP
	8/3/2013
	Thông báo kết luận của Đ/C Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tệ nạn ma tuý năm 2012  
	
	

	24. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	07 /2013/TTLT-BGD
	8/3/2013
	Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập  
	22/4/2013
	

	25. 
	Uỷ ban công tác về các Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài  
	188 /UB-CV
	8/3/2013
	V/v tổ chức GNI/ Hàn Quốc xin phép thuê địa điểm làm việc tại Tuyên Quang 
	
	

	26. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	04 /CT-TTg
	8/3/2013
	V/v tăng cường quản lý Sản xuất kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông  
	
	

	27. 
	Uỷ ban an toàn giao thông 
	44 /CTHĐ-UBATGT
	8/3/2013
	Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
	
	

	28. 
	Bộ Công thương
	06/2013/TT-BCT
	8/3/2013
	Thông tư quy định về nội dung trình tự thủ tục lập thẩm định và Phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió  
	
	

	29. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	419 /QĐ-TTg
	8/3/2013
	V/v Quyết định Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 -2030 
	8/3/2013
	

	30. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	420 /QĐ-TTg
	8/3/2013
	V/v Quyết định kiện toàn BCĐ Nhà nước về Du lịch  
	8/3/2013
	

	31. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1525 /BKHĐT-ĐTNN
	11/3/2013
	V/v Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I/2013 
	
	

	32. 
	Văn phòng Chính Phủ
	73 /CV-TTTH
	11/3/2013
	V/v phục vụ họp trực tuyến  
	
	

	33. 
	Bộ Tài chính
	3080 /BTC-QLN
	11/3/2013
	V/v Báo cáo số liệu vay, trả nợ của chính quyền địa phương  
	
	

	34. 
	Bộ Tư pháp
	1894 /BTP-VĐCXD
	11/3/2013
	V/v tổng kết thi hành Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008  
	 
	

	35. 
	Bộ Tư pháp
	528 /QĐ-BTP
	11/3/2013
	Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết Luật ban hành VBQPPL năm 2008 
	11/3/2013
	

	36. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	757 /LĐTBXH-BVCS
	11/3/2013
	V/v hướng dẫn công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2013 
	
	

	37. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	437 /QĐ-TTg
	11/3/2013
	V/v công nhận Thành phố Tuy Hoà là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Phú Yên  
	11/3/2013
	

	38. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	268 /QĐ-BKHĐT
	11/3/2013
	Quyết định V/v sửa đổi Điều 3 Quyết định số 862 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
	11/3/2013
	

	39. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1565 /BKHĐT-KTĐ
	11/3/2013
	V/v Báo cáo tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiếu số  
	 
	

	40. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1539 /BGD-KHTC
	11/3/2013
	V/v bảo đảm chi phí hoạt động trong ngân sách chi sự nghiệp giáo dục  
	
	

	41. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	749 /BVHTTDL-DSVH
	11/3/2013
	V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn quy trình thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân , nghệ nhân ưu tú  
	
	

	42. 
	Bộ Tài chính
	3086 /BTC-QLCS
	11/3/2013
	V/v lấy ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính 
	
	

	43. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1520 /BGD-CTHSSV
	11/3/2013
	V/v thống kê tình hình tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng nhân lực  
	
	

	44. 
	Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 
	21 /TB-HVCBXD
	11/3/2013
	Thông báo V/v tham dự Hội nghị ngành xây dựng và phát triển bền vững Pháp - Việt năm 2013  
	
	

	45. 
	Bộ Tài chính
	26 /2013/TT-BTC
	11/3/2013
	Thông tư hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho dự án xây dựng nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1  
	11/3/2013
	

	46. 
	Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức  
	185 /TĐTBD
	11/3/2013
	V/v tổ chức lớp bồi dưỡng các văn bản pháp lý - 
	
	

	47. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	17 /2013/QĐ-TTg
	12/3/2013
	Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ Y tế  
	10/5/2013
	

	48.  
	Văn phòng Chính Phủ
	1926 /VPCP-KTTH
	12/3/2013
	V/v đề nghị của Tỉnh uỷ Tuyên Quang V/v Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang 
	
	

	49. 
	Uỷ ban Đối Ngoại
	2399 /UBĐN13
	12/3/2013
	V/v Báo cáo một số vấn đề về CDDC dioxin - Uỷ ban Đối ngoại  
	
	

	50. 
	Bộ Tài chính
	3159 /BTC-ĐT
	12/3/2013
	V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương dự án khởi công mới tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	51. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	449 /QĐ-TTg
	12/3/2013
	V/v Quyết định Phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 
	12/3/2013
	

	52. 
	Văn phòng Chính Phủ
	106 /TB-VPCP
	12/3/2013
	Thông báo ý kiến kết luận Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh  
	
	

	53. 
	Bộ Tài chính
	3126 /BTC-KBNN
	12/3/2013
	V/v tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước  
	
	

	54. 
	Chính phủ
	22 /2013/NĐ-CP
	13/3/2013
	Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp  
	1/5/2013
	

	55. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	607 /BKHCN-BĐP
	13/3/2013
	V/v Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ năm 2013  
	
	

	56. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	454 /QĐ-TTg
	13/3/2013
	V/v thành lập BCĐ liên ngành triển khai Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 
	13/3/2013
	

	57. 
	Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức  
	188 /TB-TĐTBD
	13/3/2013
	Thông báo V/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp  
	
	

	58. 
	Bộ Y tế
	1331 /BYT-ATTP
	13/3/2013
	V/v triển khai Kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013  
	
	

	59. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1661 /BKHĐT-KTĐT
	14/3/2013
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất xổ số kiến thiết năm 2012  
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